





























































































































































https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/side-effect
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/bone-marrow-suppression


































NH SACH HOI PONG PANH GIA LUAN VAN THAC SI

em theo Quyét dinh s6 197/QP-HVKHCN ngay 08{4/2025
ciia Gidm déc Hoc vién Khoa hoc va Cong nghé)

vian cia hoc vién: Nguyén Hitu Thién An
Fdé tai: “Nghién citu téng hop hat nano bac phi Hyaluronic acid mang |

doxorubicin dinh hwéng trong diéu tri ung thw”.

Nganh: Héa hitu co
Mi sb: 844 01 14

Nguoi hudng d&n: TS. 1. Thi Phuong - Vién Cong nghg tién tién, Vién Han 18m

KHCNVN
Trach
Ho va tén, hoc ha a "
TT 0 va ten, oc ham, Chuyén Co quan cdng tac nhiem
hoc vi nganh trong HOi
dong
X e Hoc vién Khoa hoc va Cong nghé, L .
1. | GS.TS. Nguyén Ctru Khoa | Hoéa hitu co Vién Han 1am KHCNVN Chu tich
PGS.TS. Tran Ngoc e Vién Cong nghé tién tién, . 1
2. Quyén Hoa hitu co Vién Han lim KHCNVN Phan bién 1
3 P(.}KS.TS. Tran Quang Ky thuat | Truwong iaal.l:lQC Cong nghe Sai Gon, Phén bién 2
Hieu hoa hoc B0 Giao duc va bao tao
A Vat ly Hoc vién Khoa hoc va Cong nghé, s
4. | TS. Binh Son Thach chét rén Vién Han lam KHCNVN Uy vién
x . , LA Hoc vién Khoa hoc va Cong nghé, Uy vién-
5. | TS. Nguyén Thi Thu Thao | Hoa v0 co Vién Han 1am KHCNVN Thi ky

Hoi dong gom 05 thanh vién./.




VIEN HAN LAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
KHOA HQC VA CONG NGHE VN Péc 14p - T do - Hanh phic
HOQC VIEN KHOA HQC VA CONG NGHE

TP.HCM, ngay 06 thdng 5 ndm 2025

BIEN BAN HQP HOI PONG PANH GIA LUAN VAN THAC Si

Thuc hién Quyét dinh sb: 197/QD-IIVKHCN ngay 08/4/2025 ctia Giam
dbc Hoc vién Khoa hoc va Cong nghé vé viéc thanh lap Héi ddng danh gia luan
van thac st ctia hoc vién Nguyén Hitu Thién An

Tén dé tai: Nghién ciru téng hop hat nano bac phi Hyaluronic acid mang
doxorubicin dinh hwéng trong diéu trj ung thu

Nganh: Héa hitu co

Ma s6: 8 44 01 14

Hom nay, ngay 06/5/2025 Hoi dong da hop tai phong hop tan trét Vién
Cong nghé tién tién vao lac 9h00, Hoi dong gom 05 thanh vién:

TT Ho va tén Chirc danh
1. [ GS.TS. Ngu‘yén Ciru Khoa Chu tich
2. | PGS.TS. Tran Ngoc Quyén Phan bién 1
3. | PGS.TS. Tran Quang Hiéu Phén bién 2
4. | TS. Pinh Son Thach Uy vién ‘
% . ) fJ'y vién- .
5. | TS. Nguyén Thi Thu Thao Thu ky
Thanh vién véng mit:
NOQI DUNG LAM VIEC

Dai dién co s& dao tao doc quyét dinh thanh l1ap Hoi déng dénh gia lusn vin
. Chu tich Hbi ddng, diéu khién phién hop

Thu ky HB, doc Ii lich khoa hoc va bang diém cua hoc vién

Hoc vién trinh bay luan van truée Héi dong

Phan bién 1, doc ban nhén xét ludn van, dit cau hoi.
Cau héi:
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6. Phan bién 2, doc ban nhén xét luan vén, dit cu héi

Cau hoi:
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7. Céc thanh vién HP va nhiing nguoi tham du néu cau hoi
Cau héi:
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8. Héi dong hop kin va cho diém







CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap — Ty do — Hanh phuc

BAN NHAN XET PHAN BIEN LUAN VAN THAC Si

Ho va tén ngudi phan bién: Tran Quang HidU ..........cc.oevueeeeerererierieseseesessesesesseeesenns
Hoc ham, hoc vi: Pho gido su, THEN ST v s e s en s esaesnaesenas
Chuyén nganh: K§ thuft D08 hoe .........cceceesnssesnmsesessassisisassissessssssisnsonsussssssnasnssssasssssssassss
Co quan cong tac: Truong Pai hoc Cong nghé Sai Gon, Bé Gido duc va Pao tgo..........

Ho vl tén hoo vién: Nguybn Fithn ThI8n An..esmasmusssmmsnmsaonssovomnsmmssrsnsssasss

Tén dé tai: Nghién clru tébng hop hat nano bac phu Hyaluronic acid mang Doxorubicin
dinh hudéng trong diéu trj Ung thiF ..o

Chuyén nganh: HOa U CO.....cviuiuriririiiissieie s
BIR el BATKIAL. ... ... oveesmmesssmromosmmsassseer R R sy v

NOI DUNG NHAN XET

1. Tinh cép thiét, tinh thoi sy, y nghia khoa hoc va thyuc tién cua dé tai luan van:
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2. Su khong trung ldp cua dé tai nghién ciru so véi céc cong trinh khoa hoc, luén van da

cong bd & trong va ngoai nudc; tinh trung thyc, r6 rang va déy du trong trich dén tai liéu
tham khao:

............................................................................................................................

3. Su phu hop giira tén dé tai véi noi dung nghién ciru ciing nhu véi chuyén nganh va
ma so dao tao:
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4. D0 tin cdy va tinh hién dai ciia phuong phap nghién ciru da sir dung dé hoan thanh
luan van:
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5. Két qua nghxen ctru cua luan van:
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7. Nhirng han ché, thiéu sot cua ludn van vé noi dung va hinh thirc:
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8. Néu tac gia chua viét bai bao khoa hoc thi ndi dung ctia luan vin c6 thé duogc viét
thanh céc bai bao dé gui dang trén trén tap chi khoa hoc, sach chuyén nganh hodc
tuyén tap cong trinh hoi nghi khoa hoc cap quéc gia, quéc té hay khong?

9 . Két luan chung (khdng dinh mirc d¢ dap img céc yéu cau ddi véi mét luan vin Thac
si; luan van c6 thé dua ra bao vé dé nhan hoc vi Thac si dugc hay khong?):
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Nguoi phan bién
(Ky. ghi 5 ho tén)
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Luu y:

- Nhdn xét duoc lam thanh 02 ban, c6 chit ky cia ngudi nhdn xét va giri vé phong Dao tao
02 ngay truée buoi bao vé.

- Dia chi lién hé: Nguyén Thi Thanh Ngdn phong Pao tao, Hoc vién Khoa hoc va Cong
nghé, Vién Han lam Khoa hoc va Céng nghé Viét Nam. 18 Hoang Quéc Viet, Cau Gi(fy,
Ha Noi. DT: 0989322368



CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
boc 1ap — Ty do — Hanh phuc

BAN NHAN XET LUAN VAN THAC Si

Ho va tén ngudi nhan xét: Tran Ngoc QUYEN oo
Hoc ham, hoc vi: Pho gido su, THAN ST 1ottt es et es st s et eaenssasseneees
Chuyén nganh: HOa hifU CO.....ccceuririrmnniriiiniinineisnssessssssstssssstssesessesssnssesssnssssasassnsssses
Co quan cong tac: Vién Cong nghé tién tién, Vién Han 1am KHCNVN.........ccccocvvernienee

Ho va tén hoc vién: Nguyén HIEU THIBN AN eeieeeeeeaeeeeeraaeeeesaeesseaeeessaeeees

Tén dé tai: Nghién clru téng hop hat nano bac phii Hyaluronic acid mang Doxorubicin
dinh huéng trong di€u trj Ung thiF .........cccoviimiininininicicsnnsesasssssesssssasscsssssisssssssns

Chuyén nganh: HOa BlfU CO.......cceviiviriimiuininsnsmmsmsnssssiisssssssssetssssssisisnssissssssasssasssasasns
IE S8: BAAOT 14 oo e e s e s et e et e e e e eeesssetesesasasseaeseasaesebesesesesesesebesensaasaeaties

NOI DUNG NHAN XET

1. Tinh cép thiét, tinh thoi sy, ¥ nghia khoa hoc va thuc tién cua dé tai luan vin:
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2. Su khéng trung ldp cua dé tai nghién ctru so v6i cac cong trinh khoa hoc, lugn van da
cong b & trong va ngoai nude; tinh trung thuc, rd rang va day du trong trich dan tai li¢u
tham khao:

3. Su phu hop gitra tén dé tai véi ndi dung nghién ctru ciing nhu véi chuyén nganh va
ma so dao tao:




4. D§ tin cdy va tinh hién dai ctia phuong phap nghién ctru da sir dung dé hoan thanh
luan van:
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5. Két qua nghién ciru cia luan van:
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7. Nhirng han ché, thiéu s6t cia luan van vé ni dung va hinh thuc: P
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8. Néu tac gia chua viét bai bao khoa hoc thi néi dung ctia luan van c6 thé duoc viét

thanh céc bai bao dé gui dang trén trén tap chi khoa hoc, sach chuyén nganh hoac
tuyén tdp cong trinh hoi nghi khoa hoc cap quoc gia, qudc té hay khong?
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9. Két ludn chung (khéng dinh mirc d¢ dép img céc yéu cdu déi véi mot lugn van Thac
st; ludn van c6 thé dua ra bao vé d€ nhan hoc vi Thac si dugc hay khong?):
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Nguoi nhan xét
(Ky, ghi rd ho tén)
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Luu y:

- Nhan xét duogc lam thanh 02 ban, c6 chir ky cia nguoi nhan xét va giri vé phong Pao tao
02 ngay truce buéi bao vé.

- Diachilién hé: Nguyén Thi Thanh Ngan phong Dao tao, Hoc vién Khoa hoc va Céng
nghé, Vién Han lam Khoa hoc va Céng nghé Viét Nam. 18 Hoang Quéc Viét, Cdu Giay,
Ha Néi. DT: 0989322368
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VIEN HAN LAM

KHOA HQC VA CONG NGHE VN
HQC VIEN KHOA HQC VA CONG NGHE

Ho tén hoc vién: Nguyén Hitu Thién An

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pioc lap - Tw do - Hanh phiic

__ BAN GIAI TRINH CHINH SUA LUAN VAN _
THEO KET LUAN CUA HQI PONG PANH GIA LUAN VAN THAC ST

Lép: CHE2022B-2

Tén dé tai luén van: Nghién ctru ’géng hop hat nano bac phu Hyaluronic acid mang
doxorubicin dinh hudéng trong diéu tri ung thur.

Chuyén nganh: Héa hitu co
Ma sb: 8440114
Ngudi huéng dan khoa hoc: TS. Lé Thi Phuong

Ngay bao vé luan vin:

Cén cir bién Ban hop Hoi ddng danh gia luén van thac si, hoc vién da chinh

stra luén van nhu sau:
STT | Noi dung dé nghi bd sung, Nbi dung d3 bo sung, chinh sira
chinh sira

Stra lai cac thuat ngit & danh Céc thuat ngit CD44, CLSM, EDC,

1 | muc ky hiéu, chit céi viét tit | D,O da dugc chinh stra.
trang sb v.

5 Thong nhét tén TUPAC & Céc tir ‘axit’, ‘Natri hyaluronate® da
chuong 1 trang so 8. duogc chinh stra.

3 | Chinh sira chat lugng hinh 1.5 | Lam 5 hinh 1.5.
& chuong 1 trang s0 10.

4 |Chuong3, trang s6 27. Chuyén 1én chwong 1 thanh myc 1.3.6

& trang s6 12.

5 Chuong 3, trang sb 28. Chuyén lén chuong 2.

6 Chuong 3, trang sb 33, phan Chuyén lén chuong 2.
3.3.

7 Chuong 3, trang sb 37 va 38, Chuyén 1én chuong 2.
phén 3.5.

g | Chinh s chét lugng hinh 3.1 | Lam & hinh 3.1.
& chuong 3 trang s6 29
Céc chti thich ctia hinh anh & | Chinh stra & hinh 3.2, 3.7 va 3.9.

9 |chuong3 can dugc dua vao
cung trang. - :

10 | Cach viét bang 3.1 & trang s6 | Chinh sita phén chi thich & trén phan

Lueu y: Céc chi ky xdc nhin cén gdn v6i npi dung trén ciing mt trang gidy. Hoc vign sé khong xdc
nhgn néu phin chit ky tdch réi véi ndi dung.







	LỜI CAM ĐOAN
	LỜI CẢM ƠN
	DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ CÁI VIẾT TẮT
	DANH MỤC BẢNG
	DANH MỤC SƠ ĐỒ
	DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
	MỞ ĐẦU
	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU
	1.1 TỔNG QUAN VỀ UNG THƯ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ
	1.2 TỔNG QUAN VỀ HỆ DẪN TRUYỀN THUỐC KÍCH THƯỚC NANO TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
	Công nghệ nano đã được khám phá rộng rãi trong các ứng dụng dẫn truyền thuốc vì các đặc điểm điều trị mong muốn của nó: lưu thông kéo dài trong máu và phân phối thuốc có mục tiêu. Đặc biệt, nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các liệu pháp chống ung thư ...
	1.2.1 Cơ chế hướng đích bị động
	1.2.2 Cơ chế hướng đích chủ động

	1.3 TỔNG QUAN VỀ HYALURONIC ACID VÀ VẬT LIỆU NANO DỰA TRÊN HYALURONIC ACID
	1.3.1 Tổng quan về Hyaluronic acid
	1.3.2 Hyaluronic acid liên hợp với thuốc
	HA là một biopolymer ưa nước lớn của các đơn vị disaccharide lặp lại và nó có thể được liên hợp trực tiếp với thuốc. Liên hợp trực tiếp HA với thuốc chống ung thư tạo ra các hợp chất mới có tác dụng chống khối u đầy hứa hẹn. Các công thức NP đơn giản ...
	1.3.3 Micelles
	HA có thể tạo ra các micelle tự lắp ráp để tạo ra các chất mang nano lưỡng tính. Các micelle có đường kính 20–80 nm là các phân tán dạng keo tạo nên một phân tử lưỡng tính. Kích thước nhỏ hơn của micelle có thể hạn chế khả năng đưa liều lượng lớn các ...
	1.3.4 Polymersome
	1.3.5 Hydrogels
	1.3.6 Một số dẫn xuất Hyaluronic acid ứng dụng trong y sinh

	1.4 TỔNG QUAN VỀ NANO BẠC
	1.4.1 Các phương pháp tổng hợp nano bạc
	1.4.1.3 Tổng hợp nano bạc bằng phương pháp sinh học
	Các phương pháp tổng hợp sinh học là giải pháp thay thế thuận tiện nhất để khắc phục những thiếu sót liên quan đến các phương pháp tổng hợp hóa học. Tổng hợp AgNP theo phương pháp sinh học xanh có kỹ thuật đơn giản, hiệu quả về giá trị, đáng tin cậy v...
	1.4.4.4 Tổng hợp nano bạc bằng phương pháp quang hóa

	1.4.2 Ứng dụng nano bạc trong điều trị ung thư

	1.5 HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC
	1.5.1 Trong nước
	1.5.2 Trên thế giới


	CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
	2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.2.1 Quy trình nghiên cứu
	2.2.2 Tổng hợp và mô tả đặc tính liên hợp của Hyaluronic acid-dopamine (HA- DOPA)
	2.2.3 Tổng hợp và mô tả đặc tính của Ag NPs@HA và Ag NPs@HA/DOX
	2.2.4 Quá trình giải phóng DOX
	2.2.5 Sự phân hủy enzyme của các hạt nano trong phòng thí nghiệm
	2.2.6 Độc tính tế bào trong phòng thí nghiệm
	2.2.7 Khả năng hấp thụ tế bào trong ống nghiệm
	2.2.8 Mô hình hình cầu ung thư 3D trong ống nghiệm
	2.2.9 Khả năng ức chế khối u trên mô hình động vật


	CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
	3.1 KẾT QUẢ TỔNG HỢP HA-DOPA
	Dopamine được liên hợp với mạch chính của HA thông qua phản ứng ghép nối trung gian EDC/NHS, để cung cấp các nhóm catechol cho quá trình tổng hợp AgNP (Hình 3.1A). Chất hoạt hóa phổ biến nhất là 1-ethyl-3[-(3-dimethylaminopropyl)] carbodiimide (EDC) đ...
	Phản ứng amid hóa HA qua trung gian EDC/NHS đã được một số nhóm thực hiện, họ gắn axit adipic dihydrazide (ADH) trong nước khử ion có pH là 4,75. Quá trình điều chế HA-ADH cũng được thực hiện trong nước khử ion có pH từ 4,0 – 6,0 với axit clohydric ph...
	Cao và cộng sự đã biến đổi HA bằng EDC với cysteamine hydrochloride (CYS) trong đệm MES (2-(N-morpholino) ethanesulfonic acid) trong 2 giờ ở pH = 4,75. DS được xác định ở mức khoảng 40%. HA tự liên kết chéo được kết hợp với collagen I để chế tạo các k...
	3.2 KẾT QUẢ TỔNG HỢP AG NPS@HA VÀ AG NPS@HA/DOX
	3.3 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÓNG THÍCH THUỐC
	3.4 KẾT QUẢ PHÂN HỦY ENZYME TRONG ỐNG NGHIỆM
	3.5 KẾT QUẢ THỬ ĐỘC TÍNH TẾ BÀO
	3.6 KẾT QUẢ HẤP THỤ TẾ BÀO TRONG ỐNG NGHIỆM
	3.7 KẾT QUẢ MÔ HÌNH HÌNH CẦU UNG THƯ 3D TRONG ỐNG NGHIỆM
	3.8 HIỆU QUẢ ỨC CHẾ KHỐI U TRÊN MÔ HÌNH ĐỘNG VẬT

	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
	KẾT LUẬN
	KIẾN NGHỊ

	DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
	PHỤ LỤC

